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KQTS
Trùng 

ngành 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CỘNG 1490 470 1535 470 2970 470

I Hệ Cao đẳng 110 108 98,2% 110 110 100% 110 110 100% 110 110 100%

1 Điện công nghiệp 35 35 64 55

2 Công nghệ Ô tô 73 75 46 55

II Hệ Trung cấp 360 362 100,6% 360 364 101% 360 360 100% 360 360 100%

1
Công nghệ thông tin (ứng dụng 

phần mềm)
69 95 89 85

2 Điện công nghiệp 107 102 121 139

3 Công nghệ Ô tô 38 39 51 42

4  Hàn 54 61 49 46

5 KT Xây dựng 26 32 15 13

6 Quản trị mạng máy tính 68 35 35 35

III Vận hành máy xúc đào 73 73 85

IV Đào tạo lái xe 947 988 2415

1 Hạng B11 139 63

2 Hạng B01 0 119 301

3 Hạng B2 432 159

4 Hạng B 0 255 258

5 Hạng C 344 216

Hạng C1 0 168 1856

Nâng hạng 32 8

Phụ lục 02

Chỉ tiêu và kết quả tuyển sinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La

Ghi chú

TT Hệ ĐT, ngành/nghề đào tạo

Năm học 2024 - 2025 Năm học 2025 - 2026 Năm học 2026 - 2027Năm học 2023 - 2024
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